
STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Xếp giải

37 12587627 Đỗ Khánh Ngọc TH Vạn Phúc Khối 5 5A3 290 9 phút 54 giây Nhất

42 12805811 Bùi Bảo An TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 290 11 phút 47 giây Nhất

50 244973624 Lê Thái Anh Thư TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 290 13 phút 22 giây Nhất

76 12763405 Đặng Thị Thu Hà TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 290 15 phút 56 giây Nhất

90 12764182 Phan Phương Thảo TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 290 17 phút 56 giây Nhất

103 287719391 Nguyễn Thùy San TH Vạn Phúc Khối 5 5A2 290 22 phút 2 giây Nhất

122 12811100 Phùng Đức Lâm TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 280 11 phút 35 giây Nhì

138 449950907 Đặng Nguyên An TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 280 14 phút 18 giây Nhì

172 10941290 Phạm Thùy Chi TH Vạn Phúc Khối 5 5A3 280 17 phút 53 giây Nhì

191 11341267 Nguyễn Khánh Chi TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 280 21 phút 3 giây Nhì

204 967101124 Nguyễn Khánh Ngọc TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 270 10 phút 43 giây Nhì

252 255278371 Lê Thị Ngọc Diễm TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 270 16 phút 34 giây Nhì

307 926340143 Lê Gia Hân TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 260 13 phút 31 giây Ba
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406 12771423 Nguyễn Hồng Ngọc TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 250 16 phút 49 giây Ba

448 12794190 Nguyễn Bảo Ngân TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 240 12 phút 30 giây Khuyến khích

453 782433893 Phạm Minh Nguyên TH Vạn Phúc Khối 5 5A2 240 13 phút 36 giây Khuyến khích

460 12796775 Vũ Ngọc Bảo Anh TH Vạn Phúc Khối 5 5A2 240 15 phút 2 giây Khuyến khích

464 512082699 Lê Bảo Hân TH Vạn Phúc Khối 5 5A3 240 16 phút 18 giây Khuyến khích

507 12797473 Nguyễn Vũ Nhuệ Giang TH Vạn Phúc Khối 5 5A3 230 16 phút 24 giây Khuyến khích

508 12794124 Lê Thùy Chi TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 230 16 phút 25 giây Khuyến khích

537 385662442 Trần Kim Bảo Ngọc TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 220 15 phút 43 giây Khuyến khích

552 12805820 Bùi Bảo Ngọc TH Vạn Phúc Khối 5 5A1 220 20 phút 12 giây Khuyến khích


